
Phụ lục I 
MỨC CHI HỖ TRỢ HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN, TRIỄN LÃM,  

GIẢI THƯỞNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC LĨNH VỰC  

VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 

   (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND  

ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

Stt Nội dung Đơn vị tính 
Mức chi 

(đvt: đồng) 

1 Hỗ trợ   

a) Giám khảo 
Cấp tỉnh Buổi/người 500.000 

Cấp Huyện Buổi/người 300.000 

b) Thư ký 
Cấp tỉnh Buổi/người 150.000 

Cấp Huyện Buổi/người 100.000 

c) 
Viết kịch bản khai mạc, 

bế mạc 

Cấp tỉnh Chương trình 1.000.000 

Cấp Huyện Chương trình 600.000 

d)  

Viết lời giới thiệu 

chương trình hội thi, hội 

diễn, liên hoan, triển 

lãm 

Cấp tỉnh Chương trình 650.000 

Cấp Huyện Chương trình 400.000 

2 Về giải thưởng   

a) Chương trình (đồng đội)    

 

Giải A (Huy chương 

vàng) 

Cấp tỉnh Huy chương 5.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 2.500.000 

Giải B (Huy chương 

bạc) 

Cấp tỉnh Huy chương 3.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 1.500.000 

Giải C (Huy chương 

đồng) 

Cấp tỉnh Huy chương 2.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 1.000.000 

Giải khuyến khích 
Cấp tỉnh Huy chương 1.500.000 

Cấp Huyện Huy chương 750.000 

b) 

Tiết mục (tốp ca, hát 

múa, hợp xướng, múa 

kịch, giới thiệu, tuyền 

truyền, triển lãm) 

   

 

Giải A (Huy chương 

vàng) 

Cấp tỉnh Huy chương 2.500.000 

Cấp Huyện Huy chương 1.500.000 

Giải B (Huy chương 

bạc) 

Cấp tỉnh Huy chương 1.500.000 

Cấp Huyện Huy chương 1.000.000 

Giải C (Huy chương 

đồng) 

Cấp tỉnh Huy chương 1.300.000 

Cấp Huyện Huy chương 650.000 

Giải khuyến khích 
Cấp tỉnh Huy chương 1.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 500.000 

c) Song ca và tam ca    

 
Giải A (Huy chương 

vàng) 

Cấp tỉnh Huy chương 2.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 1.000.000 



2 

 

Stt Nội dung Đơn vị tính 
Mức chi 

(đvt: đồng) 

Giải B (Huy chương 

bạc) 

Cấp tỉnh Huy chương 1.000.000 

Cấp Huyện Huy chương 500.000 

Giải C (Huy chương 

đồng) 

Cấp tỉnh Huy chương 750.000 

Cấp Huyện Huy chương 400.000 

Giải khuyến khích 
Cấp tỉnh Huy chương 600.000 

Cấp Huyện Huy chương 350.000 

d) Giải thưởng cá nhân    

 

Giải A 
Cấp tỉnh Người/giải 1.200.000 

Cấp Huyện Người/giải 600.000 

Giải B 
Cấp tỉnh Người/giải 1.000.000 

Cấp Huyện Người/giải 500.000 

Giải C 
Cấp tỉnh Người/giải 800.000 

Cấp Huyện Người/giải 400.000 

Giải khuyến khích 
Cấp tỉnh Người/giải 600.000 

Cấp Huyện Người/giải 300.000 
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Chi hỗ trợ Ban tổ chức 

các hội thi, hội diễn, 

chương trình  

  

Bằng 5% trên 

tổng chi 

(không tính chi 

giải thưởng) 
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Hội đồng nghệ thuật, 

Hội đồng thẩm duyệt 

được hưởng bồi dưỡng 

đối với việc tổng duyệt, 

thẩm duyệt chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật, ấn phẩm văn hóa 

thông tin, ma két: Mít 

ting, hội nghị, triển lãm 

(chỉ tính những thành 

viên hội đồng tham dự 

thực tế) 

 Người/buổi 200.000 
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